	PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

    TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

                 ----***-----

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn : Công nghệ  7

Năm học : 2017 - 2018
Thời gian làm bài : 45 phút

Ngày kiểm tra: 12 /12/ 2017
I.Môc tiªu: 
1.KiÕn thøc :
-  Kiểm tra những kiến thức cơ bản mà học sinh đã được học trong học kỳ I về đất trồng, sâu bệnh hại cây trồng, giống cây trồng, làm đất và bón phân lót.
2.KÜ n¨ng : 

- Học sinh lµm chñ  kiÕn thøc ®· ®​ưîc «n tËp vµo bµi kiÓm tra. Tõ ®ã tù ®¸nh gi¸ ®​ưîc kh¶ n¨ng häc tËp cña b¶n th©n vµ t×m ®​ưîc ph​ư¬ng ph¸p häc hiÖu qu¶.

3.Th¸i ®é :

-  Cã th¸i ®é nghiªm tóc, tù gi¸c, chñ ®éng khi lµm bµi.

II. Ma trËn ®Ò :

Nội dung KT

Mức độ nhận thức

Tổng
NhËn biÕt

( 40 %)
Th«ng hiÓu

( 30 %)
VËn dông

( 30 %)
VËn dông

VËn dông cao

TN

TL

TN

TL

tl

TL

* Đất trồng

- Tính chất

- Các loại đất

*Ngành trọt

- Nhiệm vụ

2 câu

1/2 câu

1 câu

1/2 câu

4 câu

1 điểm
1 điểm
0,5điểm
1 điểm
*Phân bón :

- Khái niệm

- Phân loại

- Tính chất

- Cách bón phân

1 câu
1/2 câu

1 câu

1/2 câu

2 câu

0,5điểm
1 điểm
0,5điểm
1 điểm
*Sâu bệnh hại cây trồng

- Tác hại

- Biến thái hoàn toàn của côn trùng

- Nguyên tắc phòng trừ

- Ví dụ tác hại của sâu, bệnh

1 câu
1/2 câu

1/2 
câu

3 câu
0,5điểm
2 điểm
1 điểm
9 câu
Tồng

4 ®iÓm
3 ®iÓm
3 ®iÓm
10 đ
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn : Công nghệ  7

Năm học: 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra:   /12/ 2017

	


I. Trắc nghiệm : (3điểm)  Chọn chữ cái ( A, B, C...) tương ứng với câu trả lời đúng
	C©u 1 : 
	Loại đất nào dưới đây cần cải tạo?

	A.
	Đất thịt
	B
	Đất cát

	C.
	Đất mặn
	D
	Đất phèn 

	C©u 2 :
	Phân đạm có đặc điểm :

	A.
	Khó vận chuyển, bảo quản .
	B.
	Dễ hoà tan trong nước.

	C.
	Chứa nhiều chất dinh dưỡng .
	D.
	Không hoà tan trong nước .

	C©u 3 : 
	Ngành trồng trọt có mấy nhiệm vụ ?

	A.
	2
	B.
	3
	C.
	4
	D.
	5

	C©u 4 : 
	Loại đất nào có khả năng giữ nước tốt nhất ?

	A.
	Đất bạc màu
	B.
	Đất thịt
	C.
	Đất cát
	D.
	Đất sét

	 C©u 5 : 
	Trình tự biến thái hoàn toàn của côn trùng là :

	A.
	Trứng -> sâu non -> nhộng -> sâu trưởng thành

	B.
	Trứng -> sâu trưởng thành -> sâu non -> nhộng

	C.
	Trứng -> sâu trưởng thành -> sâu non

	D.
	Trứng ->sâu trưởng thành -> nhộng -> sâu non

	C©u 6:
	Phân bón chia làm mấy loại ? 

A. 2
 B. 3
C 4
  D. 5


	
	

	II. Tự luận:  (7 điểm)
Câu 1: ( 2,0 điểm) Căn cứ vào thời kỳ bón phân, người ta chia ra làm mấy cách bón phân?

           Nêu cụ thể từng cách bón phân ?          
Câu 2 :( 2,0 điểm) Có mấy phương pháp sản xuất giống cây trồng ? Nêu cụ thể ?  ĐÓ b¶o qu¶n hạt gièng cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nµo ?
Câu 3 : (3,0 điểm) Nêu nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại phổ biến ở nước ta ? Lấy ví dụ cụ thể về tác hại của sâu bệnh đối với cây trồng ? 


	
	                           Học sinh làm ra giấy kiểm tra


ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm( 3 điểm ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C,D
	B
	C
	D
	A
	B


II. Tự luận:  (7 điểm)
	Câu

	Đáp án

	Biểu điểm

	Câu 1
(2,0điểm )
	- Căn cứ vào thời kì bón phân, người ta chia ra làm 2 cách bón: 
+ Bón lót 

      + Bón thúc.

 - Bón lót : là bón phân vào đất trước khi gieo trồng

 - Bón thúc : là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây

	0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ

	Câu 2

(2,0điểm )
	* Có 2 phương pháp sản xuất giống cây trồng:
- Sản xuất giống cây trồng bằng hạt.

- Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính
 *Bảo quản hạt giống cây trồng :
+ Hạt giống phải đạt tiêu chuẩn (khô, mẩy, không lẫn tạp chất, không sâu bệnh).

+ Nơi cất giữ kín, phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm thấp.

+ Trong quá trình bảo quản phải kiểm tra thường xuyên nhiệt độ, ẩm độ, sâu mọt để xử lý kịp thời.

+ Có thể bảo quản trong chum, vại hoặc trong bao, túi kín, Có thể bảo quản trong các kho lạnh.
	0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	Câu 3

(3,0 điểm)
	- Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh phổ biến ở nước ta là: Nguyên tắc phòng chính.
- Cụ thể: 

+ Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng, triệt để, 

+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
- Học sinh nêu được ví dụ cụ thể về một số dấu hiệu sâu, bệnh hại cây trồng: 

+ Ngô thiếu lân có màu huyết dụ ở lá.

+ Rau muống bị sun lá, biến dạng khi bị muội.....
	1,0đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ


	           BGH duyÖt                           Tæ tr­ëng duyÖt 
	            Ng­êi lËp

	     PHT.Lý Thị Như Hoa           Đỗ Thị Thúy Giang    
…………………………………………………
	   NguyÔn ThÞ Thu Dung


PAGE  

